
TAKE ME HOME LIST
CÁC VẬT DỤNG TRONG PHÒNG
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Vỏ chăn King/King duvet cover (280x270cm) 

Vỏ chăn Twin/Twin duvet cover (200x270cm) 

Chăn King/King duvet (280x270cm) 

Chăn Twin/Twin duvet (200x270cm)

Ga King/King drap (305x305cm) 

Ga Twin/Twin drap (220x305cm)

Tăng tiện ích Twin/Twin Bed top (120x220cm)

Tăng tiện ích King/King Bed top (200x220x7cm)

Bảo vệ đệm Twin/Twin Bed sheet (120x220cm)

Bảo vệ đệm King/King Bed sheet (200x220cm)

Gối/Pillow (50x90cm)

Vỏ gối/Pillow case (50x90x5cm)

Gối trang trí/Cushion

Đệm màu/Sofa cushion

Thảm/Tiger carpet *
Đồng hồ/ Alarm clock

Hộp giấy/Tissue paper box *
Đựng giấy note/Note pad holder *
Ấm đun nước/Kettle *
Cốc cà phê/Coffee cup

Cốc uống nước/Mug

Thìa cà phê/Coffee spoon

Đĩa kê tách Café/Coffee saucer

Lư đốt trầm/Incense burner

Sổ A4/Room directory A4

Sổ A5/MNB list A5

Vỏ chai nước/Water Jar

Thùng rác gỗ/Wooden dustbin

Kệ bút và giấy/ Memo Pad Holder *

Khu nhà vệ sinh/ Restroom

Cây treo giấy vệ sinh/Toilet paper holder

Chum sành/Ceramic dustbin

ITEM/VẬT DỤNG

Phòng ngủ/ Room

PRICE/GIÁTAKE 
ME 

HOME 
LIST

Giá trên tính theo nghìn đồng 
và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT
All prices are quoted in thousand VND and 
inclusive of 5% service charge and 8% VAT

Vật dụng mang đi được cân nhắc 
tùy theo tình hình thực tế 

Take-away items are subject to availability

*Vật dụng không bán
Unavailable for purchase



Móc áo gỗ/Wooden hanger

Móc áo gỗ có kẹp/Wooden hanger with clip

Móc áo satin/Satin hanger

Áo choàng tắm/Bathrobe (L, XL)

Bàn là/Iron

Đế treo bàn là/Iron holder

Cầu là/Ironing board

Ô che/Umbrella

Khay gỗ/Wooden tray

Cân sức khỏe/Scale

Xỏ giày/Shoehorn

Phủi bụi/Shoe brusher

Túi giặt là/Laundry bag

Túi đựng dép/Slippers Bag

Phòng tắm/ Bathroom

Máy sấy tóc/Hairdryer

Cốc đánh răng/Smug

Đĩa kê/Saucer

Gương cạo râu/Shaving mirror

Hộp gỗ đựng Amenities/Wooden amenities box

Túi máy sấy/Hairdryer bag 

Thùng rác inox/Stainless steel dustbin

Lọ sữa tắm sứ/Porcelain shower jar

Lọ đựng muối/Salt jar

Khăn tắm/Bath towel (80x170cm)

Khăn tay/Hand towel (40x80cm)

Khăn mặt/Face towel (34x34cm)

Khăn chân/Bath mat (45x80cm)

Khăn hồ bơi/Pool towel (90x190cm)
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ITEM/VẬT DỤNG

Phòng thay đồ/ Locker

PRICE/GIÁTAKE 
ME 

HOME 
LIST

Giá trên tính theo nghìn đồng 
và đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 8% VAT
All prices are quoted in thousand VND and 
inclusive of 5% service charge and 8% VAT

Vật dụng mang đi được cân nhắc 
tùy theo tình hình thực tế 

Take-away items are subject to availability


